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Nghién ciru trién khai

Hiéu suat thiét bi tong thé (OEE)
va nang suat san xuat
2l

Gi&i Thiéu +2Ty $

. Ay _n .A- A . a N . Doanh thu
La mot cong ty dan dau toan cau trong linh vwc san
xuat cap, cong ty nay hoat dong trong nhiéu linh vuc 9 Linh vuec
khac nhau nhw truyén tai dién, vién thong va o to. La )
mot trong nhirng nha san xuat cap Ion nhat An Do, S
cong ty doéng vai trd quan trong trong viéc cung cap +10k Nhan vien
cac loai cap hiéu suat cao cho cac nganh cong nghiép T

trong nwoc va quéc té. Nghién cwu nay giai thich viec 15 Dia diém san xuat
trien khai hé thong giam sat chi s6 KPIl nang suat déc
dao bo&i Faclon Labs.

Tong quan vé OEE

Nhiéu to chc san xuat dang ap dung Bao tri nang suat toan dién (TPM) va san xuat tinh
gon dé dam bao hoat ddng hiéu qua vé chi phi va nhanh chong hon. Cot 16i cla cac
chién lwoc nay la giam sat Hiéu suat thiét bj tong thé (OEE),... giup lam ndi bat cac co
héi cai thién hiéu suat.

Tam quan trong ctia OEE

Phan tich toan dién vé cac khoang
thol gian ngweng may, téc do day

chuyén, chét lwong, nang lwong, 1. Theo doi cac chi so6 KPI

v.v. 1a rat quan trong dé xac dinh Cac chi so KPI nhw OEE, mirc d6 san sang
cac khu vuwc can cai thién vé kha cla may, hiéu suat van hanh, chat lwong
dung cla may, hiéu suat, chat san pham, Tpc‘)’i gian nglrng may, Thoi gian
lwong, chi phi, v.v. Hon nira, hé trung binh dé stra chira, Thoi gian trung
thong nay dong vai trd nhw mot binh den khi'hong v.v. ,

nguon thong tin chinh xac duy 2. Nang cao nang suat san xuat

nhat. NO gilp nang cao trach Toi wu hoa chi phi, thdi gian va chat lwong
nhiém giai trinh va la céng cu ho6 giao hang.

tro doi nga 7sén xuat trong viec xac 3. Ho tro' ra quyét dinh chinh xac

dinh cac diem nghéen cung nhuw tol
wu hoa thoi gian, chi phi va chat
lwong san xuat.

Nguon thong tin duy nhat va phan tich di
liéu dé dwa ra cac quyét dinh hiéu qua.
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Thach thiwrc

Sw phu thuéc vao dir liéu thu cong:

T6 chirc phu thudc vao phan tich thi cong, dé mac 16i, day sw diéu chinh va thiéu tinh chinh
xac. bieu nay dan den viec ban quan ly khdéng thé duwa ra quyét dinh chinh xac vé viéc cai thién
nang suat.

Tho'i gian giao hang lau:

Thoi gian nglrng may khéng theo lich trinh, diém nghén trong san xuat, sw thiéu hiéu qua cla
nguoi van hanh, toc do day chuyen cham va ké hoach chwa toi wu da dan déen tang thoi gian va
chi phi giao’ hang. Hon nira, khong co sw can thiép kip thoi do thieu nhan thire va dir lieu thoi
gian thwc de phan tich.

Thieu doi méi:
Viéc thiéu thong tin thoi gian thuc, chuan hoa KPls va phan tich dir lieu da khién ddi ngd khdng
thé khai thac tiém nang san xuat thwc sw va cac khu vwe co hdi tdi wu hoa.

Giai phap c6 thé mé rong va tiet kiém chi phi.

Ban quan ly gap khé khan trong viéc trién khai mot giai phap co thé ap dung nhanh chong trén
cac loai may khé}c nhau v&i sw phu thudc toi thieu vao nha san xuat thiét bi géc (OEM). Va kién
truc giai phap can cho phep linh hoat trong viec thwc hien cac thay doi trong twong lai va do
lwong chinh xac chiéu dai ciing nhw cac thol gian ngrng may khac nhau.

Giai phap: Giam sat OEE th¢i gian thwc va
phan tich thoi gian ngwrng may.

La mét phan trong phwong phéap trién khai,
y twdng chinh 1a cung cap mét céng cu cho
cac quan ly dé nhap thdng so cdng viéc vao
phan mém. Tiép theo, trién khai mét HMI
(Giao dién ngwoi-may) cho ngwoi van hanh
dé ghi lai thoi gian céng viéc va thoi gian
ngirng may, kém theo cac khoa lién két
(interlocks) dé dam bao tinh chinh xac cua
dir liéu. D@)ng thoi, tich hop voi PLCs va
dong hoé do nang lwong dé Iay thong tin vé
toc d0 day chuyén va cac tham sd quy
trinh. Sau do, tbng hop théng tin dé tinh
toan cac chi s6 KPI nhv OEE, APQ, MTTR,
MTBF, kWh/kg, v.v.
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Cac loai may moc
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Hop chat PVC

Lap cap / Qui
- 2 MAY May Bun -63 may  Boc bao vé - 4 may ap cap / Quan

trong - 3 cudn

Conforming
- 6 chiec

Wire Drawing
- 8 may

Cleaning - 8 chiéc

Bullnose — 6 chiéc

Cau truc thu thap dir liéu

Tdng quan cach chung toi thu thap di liéu cda ban

Quan ly san xuét

@ osense Q Hw Q@ orfine

/—C Nhan vién van hénh% / \ /.(Nhén vién van hanh >.\ Dam bao chét lvong

et y R Nhan vién van hanh xem
* Quan ly san xuat nhap Nhan vién van hanh nhan thong s cong viéc va o A ,
thong tin cong viéc trén phiéu cong viéc. Sau d6 nhap chon trang thai van hanh E D LN AF= 0N (L B phan Dam bao chét lvong cép
nén tang I/O Sense. - sO phiéu cong viéc va nhan » | (vidu: khong c6 nguyén | P | sau khi qua trinh sén xuat hoan » | nhat sb luvong trén bidu m&u bao cao
e Phan bd may theo sé bat dau coéng viéc trén man liéu cap, dang san xuat, tat ki duoc tao trén 1/O Sense
: y Chi tiét cong hinh HMI/IPC clia may. cai d&t cong viéc, thiéu € kiém tra
don hang (SO) A ez nhan | chat lwong
viéc gui dén an lyc) j
\. / nhanviénvan - J & J . J
‘ hanh
Toc d6 dinh mirc ctia cong viéc, s6 don Thoi gian bat dau cong viéc, L S S Chit | o
hang (SO), loai hop chét sir dung, v.v. Tén nhan vién van hanh SO gi& dirng may cua cong Viéc Thoi gian két thuc cdng viéc at lvogng cong viec
(" N
' . A A " i
annus) Pbong ho do v . VvV V - ™
) KWh I
\2/J/ nangluong Phan tich OEE, AxPxQ,
N—"] ———
. ) 1NN thei gian divng may... theo
I ) C(’jng ViéC, |Oa| ho’p Chét’
\ nhan vién van hanh, may
A i X . moc va thdi gian hoat dong
BO diéu khién Téc do thuc té . y
PLC cua méy va Thoi gian van hanh

/ Nén tang Faclon 1/0 Sense

Hinh 1. So d6 khai niém thu thap di liéu ban tw dong
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Cau trac giai phap

CAu hinh biéu mau

Buodc 1

Ext-100/60 Supermac v C
Quan ly san xuat khdi tao mau céng viéc trén
nén tdng 1/0 Sense, nhap cac théng tin quan
trong vé codng viéc nhw tén may, loai quy trinh, ©  cONGTY WESTERN ELECTRICAL SaLeS
loai san pham, toc dd day chuyén dinh muc, tiéu
thu nguyén liéu chuan, s6 don hang ban hang,
v.v. Nhirng ngay khdng san xuat dwoc danh dau 132 cs '
la 'NPD' doi v&i cac may ma khdng co nhan lwc
dwoc phan cdong hodc co ngay nghi lé.

Quy trinh dun ép - L&p cach dién -

600 V CAP SE LOAIR

Khéng v

ins 127

3700 3

Buoc 2

Ngwdi van hanh nhap théng tin bat dau céng
viéc va sau do nhap chi tiét cdng viéc cung voi
sO hiéu nhan vién trén HMI cia may. Sau khi
nhan "tiép theo," cobng viéc sé& bat dau. May
dwoc thiét 1ap khoa lién két (interlocked) sao —
cho chi chay khi théng tin céng viéc da duoc
nhap va cong viéc da bat dau. Khi céng viéc bat
dau, nguoi van hanh co thé chon bét ky trang
thai ngirng may nao nhu thiét 1ap quy trinh, v.v., i |
va ddng hd bam gio s& bt dau. Néu tdc do day

chuyén cia may bang khéng trong mét khoang
thdi gian, ngwdi van hanh sé phai bat budc
thém thoi gian nglrng may dé may co thé tiép
tuc hoat dong. Néu toc dd day chuyén >0, may ~
sé tw déng chuyén sang ché dd san xuat va
ngwoc lai. Khi cong viec hoan thanh, nguwoi van
hanh nhan "két thuc cdng viéc," cdng viéc chi
két thac khi toc dd day chuyén bang khong va
may dwoc thiét 1ap khoa lién két dé khdng chay
tiép. Trong trwdng hop may dang béo tri, nguoi L%
van hanh cé thé chon bat dau bao tri chung va

dwng khi cong tac bao tri hoan thanh.

Man hinh chinh

Ban c6 chac chan?
Khons

Ghi chu

Viec trién khai man hinh HMI va di lieu PLC
(toc dO day chuyén) duoc thwe hién khac nhau
tuy theo trng loai may.
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Trwong hop 1: Cac man hinh tuy chinh da dwoc tao trén cac man hinh HMI hién cé dé kich hoat
chirc ndng. D liéu HMI va PLC dwoc thu thap théng qua giao thirc Profinet b&i cdng Industrial
PC dé gvi Ién ddm may. Toc dd day chuyén va cac tham so quy trinh khac dwoc lay tr cac PLC
hién cd. Chirc nang khoa lién két dwoe kich hoat bang cach m& man hinh quy trinh HMI khi cdng
viéc bat dau.

Profinet MQTT

/O Sense Cloud
(4G/Ethernet)

Trwdng hop 2: Trén mot sO may, khi viéc tuy chinh cac HMI hién c6 khéng kha thi do khéng cé
cac tép sao lwu, ching t6i da trién khai mot HMI riéng biét va chi phi thap dé cung cap cac chirc
nang mong doi. Ngoai ra, mdt PLC riéng biét va cam bién tiém can da dwoc trién khai dé thuc
hién chirc nang khoda lién két va tinh todn toc dd day chuyén va chiéu dai. Viéc khoa lién két duwoc
thwe hién bang cach diéu khién ngudn cung cap dién cho PLC may hién cé.

MODBUS TCP MQTT

/O Sense Cloud
(4G/Ethernet)

el T
—B.

p—

CREEEFEEE

HMI déc lap

— — m— m— m— m—

Ngudn cap cho Relay lién dong J Ngo vao xung

PLC may

Trwdng hop 3: DPoi véi mét sO may, Panel IPC (HMI c6 bd vi x&* ly va hé diéu hanh
Windows/Linux) da dwoc trién khai dé cai thién hiéu suat va linh hoat cho cac thay doi trong
twong lai (vi du: thay doi danh sach thdi gian ngirng may, hién thi danh sach cac céng viéc da 1én
ké hoach, hién thi chi tiét cdng viéc cung véi cac chirc nang co ban). Téc dd day chuyén dwoc lay
tr PLC hién cd. Va mdt PLC mai dwoc trién khai dé thwe hién khoa lién két véi ngudén cung cap
dién cho PLC hién co.

MQTT (Internet over 4G/Ethernet)
/O Sense Cloud

IPC panel doc lap

Relay lién dong Ngudn cép cho
PLC may

Profinet Modbus TCP
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b ©25-50% @50-75% @ 75-100%  19/08/2024 - 19/08/2024 ] B || ® | xoa -

Tim cong viéc...

Buodc 3

Thém loai bd

B6 phan Bam bao chat lwong cap nhat
ty Ié san pham loai bo trén mau bao cao
dwoc tao ra trén 1/O Sense.

Ext -100/60 SU

r 1 | | 1
100/65 MM EXT 950209/20/INS N/A Aug 20,03:19 PM N/A Séan xuét N/A N/A
100/80 MM EXT-2 946091/230/INS N/A Aug 20,03:19 PM N/A San xuét N/A N/A

100/80 MM EXT-1 944059/10/0SH N/A Aug 20,03:19 PM N/A Séan xuét N/A N/A

\____100/80 MM EXT-4 945343/20/0SH N/A____Aug 20,03:19 PM N/A San xuét N/A N/A

Buoc 4

D liéu dong dién (Current) va kWh dwoc thu thap bang cach lap dét cac dong ho nang luong
thOng qua giao thiwre truyén thong Modbus 485.

. . MODBUS _ _ MQTT

., - | | .~
Dong ho dién nang — R 455 | = Céng két néiloT | (Etherned /0 Sense Cloud
Dong dién, kWh, v.v [OF ,

Cac mod-dun cua nén tang 1/0 Sense cho giam sat OEE

Khi d@ liéu dwoc tap hop trén nén tdng dam may, cdc md-dun gidm sat can thiét sau dé dwoc
thiét ké va phat trién bang nén tang I/O Sense khdng ma (no-code) dé cung cap cho cac bén lién
guan mot cai nhin téng quan lién mach va thoi gian thwe. Cac hinh anh tric quan da dwoc tao ra
dé Iam ndi bat thdng tin quan trong mot cach nhanh chéng, va cac bao céo chi tiét dwoc tao ra dé
phan tich & cac mirc dd may maoc, cdng viéc va quy trinh.

Bang diéu khién KPI
Cung cap tom tat toan dién va nhirng
thong tin hivru ich vé cac KPIs dudi day:
e OEE
e APQ
e Nguyén nhan ngwng may
e MTTR
e MTBF
e Ngay khdng san xuat

e Nang lwong tiéu thu trén moi kg

Cac b6 loc duoc cung cap cho viéc
lwa chon theo thoi gian, may moc,
nha may va khu vuc.
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Dong théi gian cua may

Pay 1a co s& di¥ liéu co ban nhat giai
thich lich st chi tiét va hoan chinh cla
may moc. Khi nao may dang san xuat,
va khi nao may ngwng hoat dong hoac
khdng san xuat. Cac thudc tinh khac
nhw ID céng viéc, chi sO san xuat, san
pham bi loai bd, ly do nglrng may, Vv.v.
Co thé chinh stra dong thdi gian dé sra
16i clia ngwdi van hanh hodc mét soO sai
s6 trong viéc dém san phadm. Tuy
nhién, di liéu goc va di liéu da chinh
stra déu dwoc lwu lai trén dong thoi
gian dé xem lai trong twong lai.

« Quan Ly May Méc 2 & o 6

Bang Didu Khién Phan Tich May = B3 ng pidu Khién Phan Tich Méy Lan Cudi Data:- 07/03/2023 @ 12:00 SA < S

Bang diéeu khien phan tich may

0>~ &

Lénh B3 Il Jﬂ'@n Tich Sy Co o
MTTF (MTTF | MTBF:I

il afi= : ‘ | HiéuSudtSirDungGiar
Gidr Mat Két NGi | Giér Nhan Rbi Gitr NPD | (GirC6San | GitChay Th)

Hanh déng | Mdymée | LenhBaXULY | oo

e R . L Phan tich cap d& may mac chi tiét hon,
B e T e e T e bao gom céac chi s6 nhw Phan tich Hong
| BRI I I O N B O O N hoc May moc, Phan tich Gio Ngwng
e L e e s e e May, Phan tich Kha Nang San Sang va
o | | 2 | v | o |« | = | & | | | e Hiéu Suat, dwoc cung cip cho cac

khodng th&i gian cd thé lwa chon.

Bang dieu khién TV trang thai may

>
\ N LV 4 u u \ rd ‘
» . X . . .
an hin woe trién khai tai san san Y v b kv o -G ¢ @
] []
! Bang didu khién trang thai may Dir lidu cép nhat lAn cudi: 07/03/2023 @ 12.00 AM
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]
xuat, hién thj trang thai thoi gian thwe cua: " | e e . T ————
| 14 FoE 2 e A T 0 1 0 0
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V 4 n Al e L . ) A g ¥ n y . 2 : bod o : T
. M a B a t/ a t Khac (linh tinh) Sy co dién Bao tri phéng ngifa Loi trong quy trinh khac Loi may cdng doan khac Lox nguyén Béu cing dogn khic Boi cap chat ugng Thay thing Doi mau
I = [ 0 0 o] 0 ) 0 o | 1
n | ) | | ) ]
'-‘ May din 1 May boc 1 May 1 May kéa day 1 May cudn 1
n LV, N : =
. I D O n V I e C = 927038/20 M3 lgnh sdn xuit 940779/40/05H Mi lgnh sdnxuat 939068/10/INS M3 25
g Quy C 304 Q 1
[
.0 Chig 1,984 00 3
Téc 29.9 12
r y r
n n n ry n n L @ hit 85 4.2
e |OCAO LPC 1€ SO VO'I 10C dO Din o v o o o oo
[ [ [ ] @
an hant San xult a6 v | Sin xudt dj vin ha 1 Ché d# vén hant |
=
=1 | - & 3 . i ¢ 2 & : a
4 = Méy diin 2 Miéy boc 2 Miy xodn 2 My kéo day 2 My cudn 2
uJ C .< M3 lgnhsanxuat  BB1724/200 M3 Ignh sdn xudt 855249/480 Milénhsanxuat  909305/980 M3 Ignh san xudt 943439/10 Milénhsdnxudt 927038 /20
Quy cich 1.5 Quy céch - Quy céch 2.5 Quy céch - Quy céch 185
E Chigu dai thue té (m) 7.912.8 Chieu dai thue té (m) 1,007.8 Chieu dai thue té (m) 5,762 488.5 Chieu dai thuc té (m) 21,580.5 Chieu dai thuc té (m) 367.62
A l’\ l’\ n Tée d6 dinh midc (m/phit) 412.03 Téc 48 dinh mdc (m/phat) - Tée dé dinh mide (m/phit b46.15 Toc d& dinh mde (m/phdt) " Tée dd dinh mic (m/phit 15.07
. I I | l I l t ra n g Ke t N O I Toe 45 ddy chuyen thue té (m/phdt) M2 Toe db ddy chuyen thuc 18 (m/phdt) 0 Toc db diy chuyen thuc té (miphat) 0 Toc dé day chuyen thue vé (m/phdt) 249M Toc d& day chuyen thue té (mfphit) 0
] Trang thai may Dang chay lénh Trang thai may Tam dii‘ng Trang thai may ﬂang chay lénh Trang thai may Daﬂ.g chay liénh Trang thai may Bang chay lénh
Ché di viin hinh N audd Ché hanh Thay cudr Ché dd van hinh _Sdn xudt Chi: dd viin hinh Shnaubt Ché 34 van hinh a n
T t I y C n V LAV AN
ral lg al OI Ig IeC Somycmbitrang: 10~ 1-10¢cla 18 1€{ (£ I |

e Trang thai Thoi Gian Ngwwng May
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¢ Bang quan ly lénh san xuit 2 B @ @

Bang quan ly lénh sdn xudt = Di ligu cép nhat lan cudi: 07/03/2023 @ 12:00 AM - )

Bang dieu khien & Phan tich
g ‘ ) 22/08/2024 23/08/2024 iy 2 . A )}
i o)) S 0 et Wil e o7 = danh muc viec lam
Ty 1& phé pham 4 r ™
Chon Batch / Lo sdn xudt = ¥od lénh 0|

Phan tich OEE Phan tich van hanh Trangthéithc‘sigianchayTl:;:l-:aénh”é”h = Mét Sé Ca’i tOén dién theo d6i tét Cé CéC
s et oy Sl ’ cong viéc da thwc hién trén cac may

Téc d§ dinh mic (mpm): 17 Chigu dai thyuc té (m): 3,108

Téc d§ thye té (mpm): 19.6 Chigu dai chénh l&ch (m): -2,108 V4 yF n rJ () n N A yF n
moc, voi kha nang thém cong viéc moi
Hiéu suit OEE (%): 30.47 Bién nidng / kg (kWh/kg): 0 b) g g []

Ty 1& théi gian chay (%): 29.23 Cong nhan van hanh: N/A

Ty 18 s3n sing (%): 26.44 Binhmdc tidu hao vit idu (kg/km): 92 m(l_jt Ca’Ch Ii‘én maCh, dém béo qUén |y Vé

V 4
- . 23/08/2024 24/08/2024 L 4 1 4 n > n LIV, N I
Bl Wele D SRR O R e B L iam sat hoat ddng san xuat hiéu qua
u
: 24/08/2024 25/08/2024 " " "
03 Méy boc 1 43545 Boe Pt ST I Dang san xudt 21:00:00 99 Z v
: - 2 25/08/2024 26/08/2024 = o y ;
04 Méy xodn déi 1 43545 Xodn day 04:00 PM 04:00 PM Bang san xuat 24 :00:00 a7 i ~
P e g 26/08/2024 27/08/2024 : =
5 M déi 2 43545 Xoan d 21:00:00 97
0! dy xoan dbi oan déy Ly 01:00 PM Bang sén xudt ﬁ v
3
¢ Bang diéu khién Bao tri (MRM) 2 @ © 6
$8 myc mditrang: 10 ~ 1-10¢ia 18 1< £ 2 2l
Bang digu khién MRM - Dir lidu chp nhdt [3n cudi: 07/03/2023 @ 12:00 AM
il
Tinh trang sir dung may méc [iJ Phan tich Gi& van hanh va Ty |& sir dung [i]
T Ié viin hanh (Beam: 67 (-3 %) Ty I sir diyng miy: 74 (+5 %)
b\ >
B > H A H A 1000 '
Cip cao su 46 46 46 46
ang diéu khién -beam -
Cip MVCC 28 28 28 28 % 600
’ > Cép 5 a0
Y 4 n n Y 4 A Y A Y > N Cip gia dyng 0 Q 0 0 &
NO cung cap mot goc nhin tuy chinh dé e
- Teflon 4] a 1] a G
Thjng 3 Tha'ng 4 Tha?ng 5 Thdlng- 6 'I'h.*mg 7 Thiing &
Tdng cdng 0 Q 0 0
Y 4 r Y 4 T W s dyng iy 245 218 155 251 176 181
4 L4 t \ t A h L4 L4 h g P h A N t Téng dich vy o 0 o 0 Gishogtdbng Beam| 187 265 265 248 184 152
glam Sat va 10l WU Noa CacC Cnl SO nieu Sua g —
| |
Phan tich thai gian dirmg may (Idle Time) [+] Ty & théi gian dirng mdy (Idle Time Ratio) [+
Bda tri didin
B

cUa thiét bi E-beam, bao gom:

Cap cao su 0 4] 1] ]

> n ] Clp MVCC 0 0 0 0
. 0 Cap
0 Cip gia dung a o o 0
n
Teflon 0 0 0 0 b
1 oo kh
rd ~n K 0 Téng céng 0 0 0 0 e
. e uJ l l I l o @ Thitu nhin ciing @ Chuyéin 88 s phiim @ o tri didn ® Bio tri o khi Hisng miy
] 1 Téng dich vy 0 0 0 0 Khéng ¢t nguyn by ® Hang phim T4 & DY thi @ Sy b shn st ® xnic

e Tbc dd San lwong (Km/gid)

« Ty lé Dong dién Beam so v&i Toc , ,
y . Bao Cao

do day chuyen Nhiéu loai bao cao khac nhau da dwoc thiét

e Thoi gian Ngwng may

ké tr thw vién dwng san, bao goém:

e Bao cdo Tom tat Céng viéc Hang

@l Béo cdo thé danh gia cong nhan van hanh @ - £ Tim kiém cbng cu, trg giip va nhigu hon nira (Alt + Q) & &
Tép Trangdau Chén Chiasé BotriTrang Congthie Dirlidu Xemlai Xem Tuddonghda Trggiap Vé @ (dgichiudn (@ Theoddi &7 Chinh sita v
A Y
D v [Flv < Calibri(Than) ~ 11 v B Hv &v Av -+ =~ 2 B Tongquat v $v % 9 By B B By Bl v vy Py By - o I Igay
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3 Thii gian bt diu bdo cdo 2024-03-13
4 Thiigian két thic bdo cdo 2024-03-28 - e ’~ ’~ N
5| Theidiém tao bdo cio 28 thang 3, 2024 (Thir Nam) lic 23:32:57 [ ® Bao Cao I Ioat dOI lg COI lg VIeC
n n |
6 Ngudi tao bdo cao TEST_USER
V¢
7 > r LI 4 LIV N N AN u Nn
8 Tén cong nhén Tén may 5S4 lénh da hoan thanh % Theri gian chay TB Céng doan | San lugng Khéng cd ligu [ . B a n .D a n h I a H I e u S u at N UJO, I Va n
9 Siddesh May din - 1 11 14.55 Cang doan din 0.0 | 0.0 | B
10 B.K Sha May din - 1 6 14.55 ' Cong doan dun 7 0.0 0.0 ! " "
11 Ajay May din - 1 3 14.55 | Céng doan din 0.0 0.0 [
12 JIENDRA | May din - 1 i ) 65.39 | Cdng doan din 1.07 0.0 _ .
13 JITENDRA | May din - 1 1 70.09 | Cang doan dun | 0.96 | 15 |
14|  wmewors [ 2000 wéyde-a 00 | 2000 1 20000 | @ 7009 |  Cingdondin L ansy 0 w0 ] a“
15 MANOJ | May diin - 1 | 3 i 51.52 | Céng doan din | 5.62 0.62
16 MANOJ | Méy din - 1 , 1 51.52 | Cong doan din 1.44 0.0 !
17 MANOIKUMAR | May din - 1 1 4 789 | Céngdoan din | e . 00 |
18 MANOJ KUMAR | May din - 1 [ 1 78.9 | Céng doan din | 6.7 | 0.0 | [ 4 /4 @ \ /4
19 MANOJ KUMAR May diin - 1 [ 3 78.9 Céng doan din | 5,78 | 0.51 | o a O ‘ :a O ra l l a I uJ I l I I I a
20 jitendra Mdy dun - 1 1 11.76 | Céng doan din 0.09 0.0 1 .
21 jitedra May diin - 1 1 £0.27 | Céng doan din 68.86 2.2 Il
22 jitenda | Méy diin - 1 1 79.54 Cang doan din 2.52 0.0 |
23 jitendr | May diin - 1 , T, 71.64 | Céng doan din 10.16 0.0 .= . = 1 r 4 1 >
—— Tl — - o Ngoai ra, ngwoi dung co the tuy chinh
25 jitendra May diin - 1 | 3 63.39 Cong doan dln 32.66 1.91 | )
26 Satish Dubey Mdy dun - 1 | 1 78.58 | Cong doan din 4.87 0.15 | =
= Thdi gian dirng may (2) Théi gian dimg may  +

b&o cao Excel cua riéng minh bang

tinh nang Compute Reports.

Canh bao & Thong bao

Ngoai ra, nhiéu canh béo va théng bao dwa trén diéu kién va hanh déng da dwoc thiét 1ap dwa

trén viéc xr ly di¥ liéu thdi gian thue, bao gom:
e D6 1&ch toc dd day chuyén (thap hon mdc quy dinh)
o Bat ky thdi gian ngirng may nao vuwot qua gidi han quy dinh
o May khéng dwoc st dung trong mét khoang thdi gian dai
« May bi mat két ndi trong thdi gian dai
Ngoai ra, thdng bao ciing dwoc tao ra khi cé bat ky thay déi ndo trong hé thdng, kém theo

ry
n

tinh nang tinh toan lai tat ca cac chi so.
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Tac dong
Cai thién OEE

Sw cai thién lién tuc trong OEE

30

Bao cao moi nam OEE (%) ’

Bang dieu khién két noi
Két ndi may moc thdi gian thwe dwoc hién
thi bang ma mau cho cac trang thai sau:

e Truwc tuyén (Online)

« Ngoai tuyén (Offline)

e Mat két ndi (Disconnected)

OEE FY25: 25% ( A7 23%)

2022 - 2023 11.13 :

2022 - 2023 19.56
25

FY23

Hién tai

Phan tich Thoi gian dam va Ty lé s dung

Thai gian dam FY25: 68% TB FY24 (A75%) | Ty I& str dung FY25: 87% TB FY24 (A 7%)

100 6k
+ N o
. N N
75 .:\: \ N\ \ \ 8 N 4.5k
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5 \ N >
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L
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5 x AN UN BN \ X \ S R 1.5k
N BN D 5 3 N S \ :
N By N 1IN N
o had N
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FY24 Thang4 Thang5 Thang6 Thang7 Tuan1 Tuan2 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08

B Thoigiandam (%) N Ty léstrdung (%) O Théigian dam (gid) O~ Théi gian van hanh (gio)

Khoang thdi gian FY24 Thang4 Thang5 Thang6é Thang7  Tuan1 Tuan 2 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08
Théi gian dam (gid) 4322 490.05 538.6 527.93 479.32 10413 115.95 9.35 17.17 17.83 13.55 5.85
Théi gian van hanh (gié) 5360 637.8 682.97 644.12 613.65 128.62  140.02 14.28 21 21.98 20.48 10.28

Ghi chu: FY = Nam tai chinh

100+

Nguwoi dung

faclon.com

TM+

Cac diém dir lieu dwoc xtr
ly hang ngay

& |

y1 ) JENUUTUSUUUUUOUUUUUTUUTOUTURTY  (UUUUUOY  JUURUUURY  JUUUUNSY  UUUUUDN  OUUDURNY  SUURRUURURURURIUNTURRPT  SUUURIIN R

| I I l
T4 T5 T6 T7 Tudn1 Tuadn2 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8

OEE

Cai thién nang suat E-beam
theo co’ s so sanh hang nam

o Ty |é str dung: Cai thién 7%

o Qua trinh chiéu xa: Cai thién 5%

o+

Cac ké hoach cai
thién da dwoc trién
khai
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Ket Luan

Dudi day la nhirng diém ndi bat chinh cua
cac trién khai:
e Theo dbi cac KPI & mirc May mac,
Khu viwre va Nguwol van hanh
e Xem trang thai may moc theo thoi

gian thwc

e Ghi lai cOng viéc thire hién trén ting
may

« Lap ké hoach san xuat théng minh
va so cai lich st

e Phan tich di¥ liéu lich s&r cua cac
tham s quy trinh

e Canh bao va bao cao MIS chinh xac

e Tang cwdng kha nang nhin thay cho
cac CXOs va cac bén lien quan
chinh

e Trién khai c6 thé mé réng

Piéu d6 da dan dén sw cai thién trong:
e Cac chisd KPI - OEE, APQ, MTTR,
MTBF

e Hiéu qua cbng viéc cua cac quan ly

sdn xuat va ngwdi van hanh
e Chi phi giao hang

e Thoi gian giao hang

faclon.com © Faclon Labs Inc. Bdo lwu moi quyén
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Lien he voi chung tol!

www.faclon.com | (+91) 8850402266

Néu ban thay Nghién ctu Thwe thi nay hivu ich, hay két ndi véi chung tdi dé cuing kham pha thém

nhiéu gidi phap khac. Chung téi ludn san sang déng vai trd 1a xwong séng ky thuat so, giup ban

thuc day hiéu qua van hanh va théng minh hoa quy trinh ra quyét dinh


https://www.faclon.com/

	Nghiên cứu triển khai
	Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) và năng suất sản xuất
	+ 2 Tỷ $
	9 Lĩnh vực
	+10k Nhân viên
	15 Địa điểm sản xuất
	Giới Thiệu
	Là một công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực sản xuất cáp, công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như truyền tải điện, viễn thông và ô tô. Là một trong những nhà sản xuất cáp lớn nhất Ấn Độ, công ty đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các loại cáp hiệu suất cao cho các ngành công nghiệp trong nước và quốc tế. Nghiên cứu này giải thích việc triển khai hệ thống giám sát chỉ số KPI năng suất độc đáo bởi Faclon Labs.

	Tổng quan về OEE
	Nhiều tổ chức sản xuất đang áp dụng Bảo trì năng suất toàn diện (TPM) và sản xuất tinh gọn để đảm bảo hoạt động hiệu quả về chi phí và nhanh chóng hơn. Cốt lõi của các chiến lược này là giám sát Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE),... giúp làm nổi bật các cơ hội cải thiện hiệu suất.
	Phân tích toàn diện về các khoảng thời gian ngừng máy, tốc độ dây chuyền, chất lượng, năng lượng, v.v. là rất quan trọng để xác định các khu vực cần cải thiện về khả dụng của máy, hiệu suất, chất lượng, chi phí, v.v. Hơn nữa, hệ thống này đóng vai trò như một nguồn thông tin chính xác duy nhất. Nó giúp nâng cao trách nhiệm giải trình và là công cụ hỗ trợ đội ngũ sản xuất trong việc xác định các điểm nghẽn cũng như tối ưu hóa thời gian, chi phí và chất lượng sản xuất.
	Tầm quan trọng của OEE
	1. Theo dõi các chỉ số KPI
	Các chỉ số KPI như OEE, mức độ sẵn sàng của máy, hiệu suất vận hành, chất lượng sản phẩm, Thời gian ngừng máy,Thời gian trung bình để sửa chữa, Thời gian trung bình đến khi hỏng v.v.

	2. Nâng cao năng suất sản xuất
	Tối ưu hóa chi phí, thời gian và chất lượng giao hàng.

	3. Hỗ trợ ra quyết định chính xác
	Nguồn thông tin duy nhất và phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định hiệu quả.
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	Thách thức
	Sự phụ thuộc vào dữ liệu thủ công:
	Tổ chức phụ thuộc vào phân tích thủ công, dễ mắc lỗi, đầy sự điều chỉnh và thiếu tính chính xác. Điều này dẫn đến việc ban quản lý không thể đưa ra quyết định chính xác về việc cải thiện năng suất.

	Thời gian giao hàng lâu:
	Thời gian ngừng máy không theo lịch trình, điểm nghẽn trong sản xuất, sự thiếu hiệu quả của người vận hành, tốc độ dây chuyền chậm và kế hoạch chưa tối ưu đã dẫn đến tăng thời gian và chi phí giao hàng. Hơn nữa, không có sự can thiệp kịp thời do thiếu nhận thức và dữ liệu thời gian thực để phân tích.

	Thiếu đổi mới:
	Việc thiếu thông tin thời gian thực, chuẩn hóa KPIs và phân tích dữ liệu đã khiến đội ngũ không thể khai thác tiềm năng sản xuất thực sự và các khu vực cơ hội tối ưu hóa.

	Giải pháp có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí.
	Ban quản lý gặp khó khăn trong việc triển khai một giải pháp có thể áp dụng nhanh chóng trên các loại máy khác nhau với sự phụ thuộc tối thiểu vào nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM). Và kiến trúc giải pháp cần cho phép linh hoạt trong việc thực hiện các thay đổi trong tương lai và đo lường chính xác chiều dài cũng như các thời gian ngừng máy khác nhau.


	Giải pháp: Giám sát OEE thời gian thực và phân tích thời gian ngừng máy.
	Là một phần trong phương pháp triển khai, ý tưởng chính là cung cấp một công cụ cho các quản lý để nhập thông số công việc vào phần mềm. Tiếp theo, triển khai một HMI (Giao diện người-máy) cho người vận hành để ghi lại thời gian công việc và thời gian ngừng máy, kèm theo các khóa liên kết (interlocks) để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Đồng thời, tích hợp với PLCs và đồng hồ đo năng lượng để lấy thông tin về tốc độ dây chuyền và các tham số quy trình. Sau đó, tổng hợp thông tin để tính toán các chỉ số KPI như OEE, APQ, MTTR, MTBF, kWh/kg, v.v.
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	Các loại máy móc
	Hợp chất PVC  - 2 MÁY
	Máy Đùn - 63 máy
	Bọc bảo vệ - 4 máy
	Lắp cáp / Quấn trống - 3 cuộn
	Chiếu xạ điện tử - 4 cuộn
	Bullnose – 6 chiếc
	Conforming - 6 chiếc
	Cleaning - 8 chiếc
	Wire Drawing - 8 máy

	Cấu trúc thu thập dữ liệu
	Tổng quan cách chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn
	Đồng hồ đo năng lượng
	Bộ điều khiển PLC của máy

	Hình 1. Sơ đồ khái niệm thu thập dữ liệu bán tự động
	faclon.com
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	Cấu trúc giải pháp
	Bước 1
	Quản lý sản xuất khởi tạo mẫu công việc trên nền tảng I/O Sense, nhập các thông tin quan trọng về công việc như tên máy, loại quy trình, loại sản phẩm, tốc độ dây chuyền định mức, tiêu thụ nguyên liệu chuẩn, số đơn hàng bán hàng, v.v. Những ngày không sản xuất được đánh dấu là 'NPD' đối với các máy mà không có nhân lực được phân công hoặc có ngày nghỉ lễ.

	Bước 2
	Người vận hành nhập thông tin bắt đầu công việc và sau đó nhập chi tiết công việc cùng với số hiệu nhân viên trên HMI của máy. Sau khi nhấn "tiếp theo," công việc sẽ bắt đầu. Máy được thiết lập khóa liên kết (interlocked) sao cho chỉ chạy khi thông tin công việc đã được nhập và công việc đã bắt đầu. Khi công việc bắt đầu, người vận hành có thể chọn bất kỳ trạng thái ngừng máy nào như thiết lập quy trình, v.v., và đồng hồ bấm giờ sẽ bắt đầu.  Nếu tốc độ dây chuyền của máy bằng không trong một khoảng thời gian, người vận hành sẽ phải bắt buộc thêm thời gian ngừng máy để máy có thể tiếp tục hoạt động. Nếu tốc độ dây chuyền >0, máy sẽ tự động chuyển sang chế độ sản xuất và ngược lại. Khi công việc hoàn thành, người vận hành nhấn "kết thúc công việc," công việc chỉ kết thúc khi tốc độ dây chuyền bằng không và máy được thiết lập khóa liên kết để không chạy tiếp. Trong trường hợp máy đang bảo trì, người vận hành có thể chọn bắt đầu bảo trì chung và dừng khi công tác bảo trì hoàn thành.
	Việc triển khai màn hình HMI và dữ liệu PLC (tốc độ dây chuyền) được thực hiện khác nhau tùy theo từng loại máy.
	Cấu hình biểu mẫu
	Chọn tên máy ** Ext-100/60 Supermac
	Không
	Phuy đóng gói thành phẩm
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	Trường hợp 1: Các màn hình tùy chỉnh đã được tạo trên các màn hình HMI hiện có để kích hoạt chức năng. Dữ liệu HMI và PLC được thu thập thông qua giao thức Profinet bởi cổng Industrial PC để gửi lên đám mây. Tốc độ dây chuyền và các tham số quy trình khác được lấy từ các PLC hiện có. Chức năng khóa liên kết được kích hoạt bằng cách mở màn hình quy trình HMI khi công việc bắt đầu.
	HMI hiện hữu
	PLC hiện hữu
	IPC
	MQTT

	(4G/Ethernet)

	I/O Sense Cloud

	Trường hợp 2: Trên một số máy, khi việc tùy chỉnh các HMI hiện có không khả thi do không có các tệp sao lưu, chúng tôi đã triển khai một HMI riêng biệt và chi phí thấp để cung cấp các chức năng mong đợi. Ngoài ra, một PLC riêng biệt và cảm biến tiệm cận đã được triển khai để thực hiện chức năng khóa liên kết và tính toán tốc độ dây chuyền và chiều dài. Việc khóa liên kết được thực hiện bằng cách điều khiển nguồn cung cấp điện cho PLC máy hiện có.
	MODBUS TCP
	HMI độc lập
	PLC độc lập

	Nguồn cấp cho PLC máy
	Relay liên động
	Ngõ vào xung
	Cảm biến tiệm cận


	Trường hợp 3: Đối với một số máy, Panel IPC (HMI có bộ vi xử lý và hệ điều hành Windows/Linux) đã được triển khai để cải thiện hiệu suất và linh hoạt cho các thay đổi trong tương lai (ví dụ: thay đổi danh sách thời gian ngừng máy, hiển thị danh sách các công việc đã lên kế hoạch, hiển thị chi tiết công việc cùng với các chức năng cơ bản). Tốc độ dây chuyền được lấy từ PLC hiện có. Và một PLC mới được triển khai để thực hiện khóa liên kết với nguồn cung cấp điện cho PLC hiện có.
	PLC hiện hữu
	IPC panel độc lập
	PLC độc lập
	Relay liên động
	Nguồn cấp cho PLC máy
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	Thêm loại bỏ

	Bước 3
	Bộ phận Đảm bảo chất lượng cập nhật tỷ lệ sản phẩm loại bỏ trên mẫu báo cáo được tạo ra trên I/O Sense.

	Bước 4
	Dữ liệu dòng điện (Current) và kWh được thu thập bằng cách lắp đặt các đồng hồ năng lượng thông qua giao thức truyền thông Modbus 485.
	Đồng hồ điện năng – Dòng điện, kWh, v.v
	Cổng kết nối IoT




	Các mô-đun của nền tảng I/O Sense cho giám sát OEE
	Khi dữ liệu được tập hợp trên nền tảng đám mây, các mô-đun giám sát cần thiết sau đó được thiết kế và phát triển bằng nền tảng I/O Sense không mã (no-code) để cung cấp cho các bên liên quan một cái nhìn tổng quan liền mạch và thời gian thực. Các hình ảnh trực quan đã được tạo ra để làm nổi bật thông tin quan trọng một cách nhanh chóng, và các báo cáo chi tiết được tạo ra để phân tích ở các mức độ máy móc, công việc và quy trình.
	Bảng điều khiển KPI
	Cung cấp tóm tắt toàn diện và những thông tin hữu ích về các KPIs dưới đây:
	OEE
	APQ
	Nguyên nhân ngừng máy
	MTTR
	MTBF
	Ngày không sản xuất
	Năng lượng tiêu thụ trên mỗi kg
	Các bộ lọc được cung cấp cho việc lựa chọn theo thời gian, máy móc, nhà máy và khu vực.
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	Dòng thời gian của máy
	Đây là cơ sở dữ liệu cơ bản nhất giải thích lịch sử chi tiết và hoàn chỉnh của máy móc. Khi nào máy đang sản xuất, và khi nào máy ngừng hoạt động hoặc không sản xuất. Các thuộc tính khác như ID công việc, chỉ số sản xuất, sản phẩm bị loại bỏ, lý do ngừng máy, v.v. Có thể chỉnh sửa dòng thời gian để sửa lỗi của người vận hành hoặc một số sai số trong việc đếm sản phẩm. Tuy nhiên, dữ liệu gốc và dữ liệu đã chỉnh sửa đều được lưu lại trên dòng thời gian để xem lại trong tương lai.
	Chi tiết máy
	Tình trạng 1
	Thời gian dừng máy
	Sản xuất
	Tình trạng 2
	Lựa chọn
	Mã lỗi
	Danh mục
	Thời gian bắt đầu
	Thời gian kết thúc
	13:00  ngày 15/01/2024
	16:00  ngày 15/01/2024
	17:00  ngày 15/01/2024
	Thời gian
	120 phút
	180 phút
	60 phút
	30 phút
	Sản lượng đạt  (đạt chất lượng)
	Sản lượng  (lít)
	Dữ liệu gần nhất :- 07/03/2024 @ 12:00 AM
	Phế phẩm  công đoạn 1
	Phế phẩm  công đoạn 2
	Phế phẩm  công đoạn 3

	YD


	Bảng điều khiển phân tích máy
	Phân tích cấp độ máy móc chi tiết hơn, bao gồm các chỉ số như Phân tích Hỏng hóc Máy móc, Phân tích Giờ Ngừng Máy, Phân tích Khả Năng Sẵn Sàng và Hiệu Suất, được cung cấp cho các khoảng thời gian có thể lựa chọn.

	Bảng điều khiển TV trạng thái máy
	Màn hình TV được triển khai tại sàn sản xuất, hiển thị trạng thái thời gian thực của:
	Máy Bật/Tắt
	ID Công Việc
	Tốc độ Thực Tế so với Tốc độ Định Mức
	Tình trạng Kết Nối
	Trạng thái Công Việc
	Trạng thái Thời Gian Ngừng Máy
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	Bảng điều khiển KPI E-beam
	Nó cung cấp một góc nhìn tùy chỉnh để giám sát và tối ưu hóa các chỉ số hiệu suất của thiết bị E-beam, bao gồm:
	Tỷ lệ Beaming (%)
	Tỷ lệ Sử dụng (%)
	Tốc độ Sản lượng (Km/giờ)
	Tỷ lệ Dòng điện Beam so với Tốc độ dây chuyền
	Thời gian Ngừng máy

	Cảnh báo & Thông báo
	Bảng điều khiển & Phân tích danh mục việc làm
	Một sổ cái toàn diện theo dõi tất cả các công việc đã thực hiện trên các máy móc, với khả năng thêm công việc mới một cách liền mạch, đảm bảo quản lý và giám sát hoạt động sản xuất hiệu quả.

	Báo Cáo
	Nhiều loại báo cáo khác nhau đã được thiết kế từ thư viện dựng sẵn, bao gồm:
	Báo cáo Tóm tắt Công việc Hàng ngày
	Báo cáo OEE
	Báo cáo Hoạt động Công việc
	Bảng Đánh giá Hiệu suất Người vận hành
	Báo cáo Trạng thái Ngừng máy
	Ngoài ra, người dùng có thể tùy chỉnh báo cáo Excel của riêng mình bằng tính năng Compute Reports.
	Ngoài ra, nhiều cảnh báo và thông báo dựa trên điều kiện và hành động đã được thiết lập dựa trên việc xử lý dữ liệu thời gian thực, bao gồm:
	Độ lệch tốc độ dây chuyền (thấp hơn mức quy định)
	Bất kỳ thời gian ngừng máy nào vượt quá giới hạn quy định
	Máy không được sử dụng trong một khoảng thời gian dài
	Máy bị mất kết nối trong thời gian dài
	Ngoài ra, thông báo cũng được tạo ra khi có bất kỳ thay đổi nào trong hệ thống, kèm theo tính năng tính toán lại tất cả các chỉ số.
	faclon.com
	Bảng điều khiển kết nối
	Kết nối máy móc thời gian thực được hiển thị bằng mã màu cho các trạng thái sau:
	Trực tuyến (Online)
	Ngoại tuyến (Offline)
	Mất kết nối (Disconnected)

	Tác động
	Cải thiện OEE
	Sự cải thiện liên tục trong OEE
	2022 - 2023
	2022 - 2023
	Hiện tại

	Cải thiện năng suất E-beam theo cơ sở so sánh hàng năm
	Tỷ lệ sử dụng: Cải thiện 7%
	Quá trình chiếu xạ: Cải thiện 5%



	100+
	Người dùng


	1M+
	Các điểm dữ liệu được xử lý hàng ngày
	6+
	Các kế hoạch cải thiện đã được triển khai
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	Kết Luận
	Dưới đây là những điểm nổi bật chính của các triển khai:
	Theo dõi các KPI ở mức Máy móc, Khu vực và Người vận hành
	Xem trạng thái máy móc theo thời gian thực
	Ghi lại công việc thực hiện trên từng máy
	Lập kế hoạch sản xuất thông minh và sổ cái lịch sử
	Phân tích dữ liệu lịch sử của các tham số quy trình
	Cảnh báo và báo cáo MIS chính xác
	Tăng cường khả năng nhìn thấy cho các CXOs và các bên liên quan chính
	Triển khai có thể mở rộng
	Điều đó đã dẫn đến sự cải thiện trong:
	Các chỉ số KPI - OEE, APQ, MTTR, MTBF
	Hiệu quả công việc của các quản lý sản xuất và người vận hành
	Chi phí giao hàng
	Thời gian giao hàng
	faclon.com

	Liên hệ với chúng tôi!

